BÀI 15: LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN. 
CẢM ỨNG TỪ

A. LÝ THUYẾT:
1. Lực từ  tác dụng lên đoạn dây dẫn dài L mang dòng điện có cường độ I, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ   
· Điểm đặt tại trung điểm của đoạn dây mang dòng điện
· Phương vuông góc với    và  
· Chiều tuân theo theo quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
- Độ lớn: 𝐹 = 𝐵. 𝐼. 𝐿. 𝑠𝑖𝑛𝛼
2. Cảm ứng từ  là một đại lượng vectơ, đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có:
· Phương trùng với phương của nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó.
· Chiều từ cực Nam sang cực Bắc của nam châm thử.
· Độ lớn được xác định bằng biểu thức: 
· Trong hệ SI, cảm ứng từ có đơn vị là tesla (T). Đơn vị tesla là đơn vị dẫn xuất, có mối liên hệ với các đơn vị cơ bản theo biểu thức : 
B. BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm: chọn 1 đáp án
1. Trong hệ SI, đơn vị đo độ lớn cảm ứng từ là
A. fara (F).	B. henry (H).	C. tesla (T).	D. ampe (A). Đáp án: C
2. Một tesla bằng bao nhiêu N.A-1.m-1
A. 50	B. 100	C. 1	D. 1000
Đáp án: C
3. Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau. Một dòng điện đặt vuông góc với đường sức từ trong từ trường, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi
A. đổi chiều dòng điện ngược lại.	B. đổi chiều cảm ứng từ ngược lại.
C. đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ.
D. quay dòng điện một góc 90° xung quanh đường súc từ. Đáp án: C
4. Phát biểu nào dưới đây đúng? Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ thì lực từ
A. luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.	B. tăng khi tăng cường độ dòng điện.
C. giảm khi tăng cường độ dòng điện.	D. đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện Đáp án: B
5. Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc
A. vặn đinh ốc 1.	B. vặn đinh ốc 2.	C. bàn tay trái.	D. bàn tay phải. 
Đáp án: C
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II. Trắc nghiệm: chọn ĐÚNG-SAI
1. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện luôn vuông góc với dòng điện. Đáp án: Đúng
2. Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng. Đáp án: Sai
3. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện có điểm đặt tại trung điểm của dây dẫn Đáp án: Đúng
4. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện chỉ tác dụng tại trung điểm của dây dẫn Đáp án: Sai
III. Trắc nghiệm: Trả lời ngắn-Đáp số
Bài 01: Một đoạn dây dẫn dài 5 cm đặt trong từ trường đều vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Dòng điện có cường độ 0,75A qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 3.10-3N. Cảm ứng từ của từ trường có giá trị là bao nhiêu?
ĐS: 0,08 T.
Bài 02: Một đoạn dây dẫn dài 2 cm nằm trong từ trường, dòng điện chạy qua có cường độ 1 A. Một nam châm tạo tù trường có cường độ cảm ứng từ 0,5 T và hợp với dây dẫn một góc 30°. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có độ lớn là
ĐS: 0,005 N.
Bài 03: Một đoạn dây dài l đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T hợp với đường cảm ứng từ một góc
300. Dòng điện qua dây có cường độ 0,5A, thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 4.10-2 N. Chiều dài đoạn dây dẫn là bao nhiêu mét
ĐS: 0,032









